
Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự Cục thi hành án dân sự Phòng Thi hành án quân khu

1 2 3 4 5

1 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc 01/TK-THADS
12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, 

Kỳ 12 tháng

2 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền 02/TK-THADS
12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, 

Kỳ 12 tháng

3 Kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước 03/TK-THADS
Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, Kỳ 12 

tháng

Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, Kỳ 12 

tháng

Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, Kỳ 12 

tháng
Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, Kỳ 12 tháng

4
Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia  theo cơ quan thi hành 

án dân sự và Chấp hành viên
04/TK-THADS

12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)

12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)
12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng)

5
Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan thi hành 

án dân sự và Chấp hành viên
05/TK-THADS

12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)

12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)
12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng)

6 Kết quả đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự 06/TK-THADS
Kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng,  Kỳ 12 

tháng

Kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng,  Kỳ 12 

tháng

Kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng,  Kỳ 12 

tháng
Kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng,  Kỳ 12 tháng

7
Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế trong thi hành án dân

sự
07/TK-THADS

Kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng,  Kỳ 12 

tháng

Kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng,  Kỳ 12 

tháng
Kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng,  Kỳ 12 tháng

8
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành

án dân sự
08/TK-THADS

12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)

Kỳ 3 tháng, 6 tháng, kỳ 10 

tháng,  Kỳ 12 tháng
12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng)

9 Kết quả tiếp công dân trong thi hành án dân sự 09/TK-THADS
Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, 

Kỳ 12 tháng

10 Kết quả giám sát, kiểm sát, kiểm tra thi hành án dân sự 10/TK-THADS
Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, Kỳ 12 

tháng

Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, Kỳ 12 

tháng
Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, Kỳ 12 tháng

11 Kết quả giải quyết bồi thường Nhà nước trong thi hành án dân sự 11/TK-THADS
Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 tháng, 

Kỳ 12 tháng

12 Kết quả theo dõi thi hành án hành chính 12/TK-THAHC
12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 

tháng)

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

Kỳ 3 tháng, Kỳ 6 tháng, Kỳ 10 

tháng, Kỳ 12 tháng

                  DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH (QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN BIỂU MẪU)

Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2024/TT-BTP ngày 10/6/2024 của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính)

Tên biểu mẫu Ký hiệu biểu mẫuSố 

TT

Trách nhiệm thực hiện và kỳ thực hiện


